
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

227 Nguyễn Hoàng Tôn,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XANH FI-GREEN

0110807879

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XANH FI-GREEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0563545597
Email: xaydungfigreen@gmail.com

Fax:
Website:
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1.200.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc bản đồ
(Điều 11 Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và 
bản đồ)
- Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công 
trình (Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
- Giám sát thi công xây dựng cơ bản.
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
(Điều 92 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
(Điều 93 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng
(Điều 96 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Kiểm định xây dựng
(Điều 97 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn đấu thầu
(Điều 113 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
- Lập hồ sơ mời thầu
(Điều 23 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
-Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
(Điều 94 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(Điều 98 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

7110(Chính)

2. Trồng cây lâu năm khác
(không hoạt động tại trụ sở)

0129

3. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
( (Chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ 
trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)
Chi tiết: Khai thác, sản xuất, kinh doanh chế biến đá, cát, sỏi, 
đất xây dựng, đá chẻ và vật liệu xây dựng khác

0810

4. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
((Chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ 
trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật))
Chi tiết :Khai thác và chế biến khoáng sản

0891

5. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác khoáng sản (trừ khoáng sản cấm)

0899

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001093000828

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 227 Nguyễn Hoàng Tôn,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VIỆT THANH Nam
30/10/1993 Kinh Việt Nam

07/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001093000828
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 5 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 227 Nguyễn Hoàng Tôn,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VIỆT THANH Nam

30/10/1993 Kinh Việt Nam

07/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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